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Số 

HS 

(6+10+

14+18+

22)

Số 

lớp 

(7+11+

15+19+

23)

Số 

HS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Đa Phúc 25 168 5 163 8 171 5 5 34.2 163 5 5 32.6 187 5 5 37.4 213 5 5 42.6 193 5 5 38.6 927 25 37.1 927

2 Hưng Đạo 28 193 25 168 5 173 5 5 34.6 202 5 5 40.4 229 6 6 38.2 218 6 6 36.3 251 6 6 41.8 1073 28 38.3 1073

3 Anh Dũng 20 156 43 113 22 135 4 4 33.75 134 4 4 33.5 150 4 4 37.5 138 4 4 34.5 165 4 4 41.3 722 20 36.1 722

4 Hải Thành 33 95 2 93 72 165 5 5 33 159 5 5 31.8 180 5 5 36 216 7 7 30.9 204 6 6 34.0 924 28 33.0 924

5 Hòa Nghĩa 26 203 34 169 10 179 5 5 35.8 164 5 5 32.8 217 6 6 36.2 220 5 5 44 209 5 5 41.8 989 26 38.0 1149

6 Tân Thành 20 83 6 77 18 95 3 3 31.67 95 3 3 31.7 129 3 3 43 107 3 0 35.7 115 3 3 38.3 541 15 36.1 541

152 898 115 783 135 918 27 27 34 917 27 27 34.0 1092 29 29 37.66 1112 30 27 37.1 1137 29 29 39.2 5176 142 36.5 5336

Học sinh lớp 1:
1. Hòa Nghĩa: DSĐT lớp 1:  203

 - Chuyển đi: 34 ( Hải Thành: 30; Tân Thành: 04);  Chuyển đến: 10 ( Ngoài quận: 10) ; Lưu ban: 09.

- Tổng tuyển lớp 1: 179

2. Hưng Đạo: DSĐT: 193

- Chuyển đi: 25 ( Anh Dũng: 19; Đa Phúc: 05; Hải Thành: 01); Chuyển đến: 05 (Đa Phúc: 05)

- Tổng tuyển lớp 1: 173

4. Hải Thành: DSĐT: 95:

- Chuyển đi: 02 ( ngoài quận: 02)

- Chuyển đến: 72 ( Anh Dũng: 07; Hưng Đạo: 01; Hòa Nghĩa: 30: Tân Thành: 05; ngoài quận:29)

- Tổng tuyển lớp 1: 165

5. Anh Dũng: DSĐT lớp 1: 156

- Chuyển đi: 43 ( Hải Thành: 07; ngoài quận: 36); Chuyển đến: 22 ( Hưng Đạo: 19; ngoài quận: 03)

- Tổng tuyển lớp 1: 135

6. Tân Thành: DSĐT lớp 1: 83:

- Chuyển đi: 06 (Hải Thành: 05; ngoài quận: 01); Chuyển đến: 18 ( Hòa Nghĩa: 04; ngoài quận: 14)

- Tổng tuyển lớp 1: 95

Số 

TT
Đơn vi

Bình 

quân 

HS/

lớp

Lớp 1

Cộng:

3. Đa Phúc: DSĐT : 168:

- Chuyển đi: 05 ( Hưng Đạo: 05); Chuyển đến : 08 ( Hưng Đạo: 05; ngoài quận: 03)

- Tổng tuyển lớp 1: 171 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của UBND quận Dương Kinh)

Cộng
HS học 2 

buổi/ngày

Số 

phòng 

học

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5



Số 

lớp 

(8+12

+16+

20+24

)

30 31

25 100%

28 100%

20 100%

28 100%

26 100%

15 100%

142 100%

Học sinh lớp 1:
1. Hòa Nghĩa: DSĐT lớp 1:  203

 - Chuyển đi: 34 ( Hải Thành: 30; Tân Thành: 04);  Chuyển đến: 10 ( Ngoài quận: 10) ; Lưu ban: 09.

- Tổng tuyển lớp 1: 179

2. Hưng Đạo: DSĐT: 193

- Chuyển đi: 25 ( Anh Dũng: 19; Đa Phúc: 05; Hải Thành: 01); Chuyển đến: 05 (Đa Phúc: 05)

- Tổng tuyển lớp 1: 173

4. Hải Thành: DSĐT: 95:

- Chuyển đi: 02 ( ngoài quận: 02)

- Chuyển đến: 72 ( Anh Dũng: 07; Hưng Đạo: 01; Hòa Nghĩa: 30: Tân Thành: 05; ngoài quận:29)

- Tổng tuyển lớp 1: 165

5. Anh Dũng: DSĐT lớp 1: 156

- Chuyển đi: 43 ( Hải Thành: 07; ngoài quận: 36); Chuyển đến: 22 ( Hưng Đạo: 19; ngoài quận: 03)

- Tổng tuyển lớp 1: 135

6. Tân Thành: DSĐT lớp 1: 83:

- Chuyển đi: 06 (Hải Thành: 05; ngoài quận: 01); Chuyển đến: 18 ( Hòa Nghĩa: 04; ngoài quận: 14)

- Tổng tuyển lớp 1: 95

3. Đa Phúc: DSĐT : 168:

- Chuyển đi: 05 ( Hưng Đạo: 05); Chuyển đến : 08 ( Hưng Đạo: 05; ngoài quận: 03)

- Tổng tuyển lớp 1: 171 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TUYỂN SINH BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của UBND quận Dương Kinh)

Tỉ lệ 

HS 

học 

2 buổi/

ngày

HS học 2 

buổi/ngày


